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Đơn vị: 01-Ban Giám đốc

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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113.371.29015.336.3102.172.400642.2101.750.000385.0001.043.000890.3001.335.0007.118.400128.707.6001.350.000357.600127.000.000182Tổ quản lý011

18.361.8001.995.800250.00055.000149.000146.900220.3001.174.60020.357.600357.60020.000.000A2614.324.000Giám đốcNguyễn Đình ThịnhHL-082681

15.990.5512.009.449204.849250.00055.000149.000128.700193.0001.028.90018.000.00018.000.000A2612.861.000Phó giám đốcPhạm Văn HùngHL-000042

15.758.0392.241.961437.361250.00055.000149.000128.700193.0001.028.90018.000.00018.000.000A2612.861.000Phó giám đốcHà Mạnh ThườngHL-000053

17.545.4001.804.600250.00055.000149.000128.700193.0001.028.90019.350.0001.350.00018.000.000A2612.861.000Phó giám đốcNguyễn Văn SángHL-000064

14.099.5003.900.5002.172.400250.00055.000149.000121.400182.000970.70018.000.00018.000.000A2612.133.000Phó giám đốcNguyễn Văn HàHL-001315

16.271.9001.728.100250.00055.000149.000121.400182.000970.70018.000.00018.000.000A2612.133.000Phó giám đốcNguyễn Hữu ĐạtHL-060186

15.344.1001.655.900250.00055.000149.000114.500171.700915.70017.000.00017.000.000A2611.446.000Kế toán trưởngĐặng Thanh LamHL-023777

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNGPHÒNG TCNSLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 1 năm 2022

113.371.29015.336.3102.172.400642.2101.750.000385.0001.043.000890.3001.335.0007.118.400128.707.6001.350.000357.600127.000.000182                  Tổng cộng


